
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

            Số:         /SKHCN-QLKH
V/v rà soát nội dung đăng ký hoạt động 

KH&CN của các tổ chức KH&CN và đôn 
đốc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

                  
Hải Dương, ngày      tháng 12 năm 2023

Kính gửi: ………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
Thực hiện công tác quản lý nhà nước về đăng ký hoạt động khoa học và công 

nghệ (KH&CN), Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các tổ chức đã được Sở cấp 
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận) 
triển khai một số nội dung công việc như sau:

1. Thực hiện rà soát các nội dung trong Giấy chứng nhận đã được cấp:
- Nếu có sự thay đổi một trong các nội dung đăng ký hoạt động theo giấy chứng 

nhận đã được cấp, tổ chức KH&CN thực hiện thủ tục thay đổi, bổ sung theo quy định.
- Trường hợp mất giấy chứng nhận tổ chức KH&CN phải làm thủ tục cấp lại 

theo quy định.
Việc thay đổi, bổ sung, cấp lại giấy chứng nhận được thực hiện theo quy 

định tại Điều 10, Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ và 
Điều 7, Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ Khoa học và 
Công nghệ. (Đối với chi nhánh theo Điều 8, Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN 
ngày 31/3/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ), Điều 2 của Thông tư số 
15/2023/TT-BKHCN ngày 26/7/2023. 

Nếu đơn vị không chủ động để nghị thay đổi, hoặc cấp lại theo quy định để 
phát hiện trong quá trình quản lý, kiểm tra thì đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm và 
chịu xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Về chế độ báo cáo, đề nghị các tổ chức, chi nhánh, văn phòng đại diện của 
tổ chức KH&CN thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng năm theo quy định tại Điều 
11, Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ và Điều 15, 
Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Theo quy định, các tổ chức, chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức 
KH&CN thực hiện chế độ báo cáo định kỳ gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước 
ngày 15/12/2023, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, các đơn vị vẫn chưa gửi báo cáo 
định kỳ về Sở (Có danh sách các đơn vị chưa gửi báo cáo và mẫu báo cáo kèm 
Công văn này).

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các tổ chức, chi nhánh, văn phòng đại 
diện của tổ chức KH&CN gửi báo cáo về Sở chậm nhất ngày 25/12/2023. Nếu quá 
thời gian quy đinh trên, Sở sẽ thực hiện xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.
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Mọi thông tin chi tiết liên hệ: Phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và 
Công nghệ tỉnh Hải Dương, Số 209 Nguyễn Lương Bằng, Thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương, số điện thoại liên hệ: 02203.892.430.

Đề nghị các tổ chức, đơn vị triển khai, thực hiện./. 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, QLKH (B.Định).

GIÁM ĐỐC

 Phạm Văn Mạnh



DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CHƯA NỘP BÁO CÁO ĐỊNH KỲ
(Ban hành kèm theo Công văn số:        ngày      tháng 12 năm 2023 

của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hải Dương)

TT Tên tổ chức Cơ quan quản lý

1 Trung tâm nghiên cứu và phát triển lúa thuần Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm

2 Trung tâm thực nghiệm cây lương thực và 
cây thực phẩm Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm

3 Trung tâm ứng dụng khoa học công nghệ và 
Khảo nghiệm giống Sở KH và CN Hải Dương

4 Trung tâm tư vấn khảo sát địa chất và xây dựng Hội Địa chất tỉnh Hải Dương

5 Trung tâm Đo lường, Thử nghiệm và Thông tin 
khoa học Sở KH và CN Hải Dương

6 Trung tâm quan trắc và phân tích môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải 
Dương

7 Trung tâm tư vấn công nghệ bảo vệ thiên 
nhiên -môi trường

Hội Sinh học và Môi trường tỉnh Hải 
Dương

8 Trung tâm tư vấn, bồi dưỡng và phát triển khoa 
học công nghệ

Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật 
tỉnh Hải Dương

9 Trung tâm nghiên cứu chuyển giao khoa học 
nông nghiệp Kiên Giang Công ty CP Giống cây trồng Kiên Giang

10 Chi nhánh Trung tâm Phân tích và Đo đạc môi 
trường Phương Nam

Trung tâm Phân tích và Đo đạc môi trường 
Phương Nam

11 Trung tâm Nghiên cứu, tư vấn, chuyển giao 
công nghệ máy và thiết bị thủy khí Công ty CP Bơm Hải Dương

12 Chi nhánh Viện dinh dưỡng lâm sàng tại Hải 
Dương Viện dinh dưỡng lâm sàng

13 Chi nhánh Trung tâm tư vấn và hỗ trợ nghề cho 
thanh niên có hoàn cảnh khó khăn Hải Dương

Trung tâm tư vấn và hỗ trợ nghề cho thanh 
niên có hoàn cảnh khó khăn

14 Chi nhánh Viện Nghiên cứu phát triển tiêu chuẩn 
chất lượng

Viện Nghiên cứu phát triển tiêu chuẩn chất 
lượng

15 Chi nhánh tại Hải Dương – Viện Phát triển công 
nghệ giáo dục đặc biệt Viện Phát triển công nghệ giáo dục đặc biệt

16 Chi nhánh Viện Nghiên cứu tâm lý – Giáo 
dục đặc biệt – Chi nhánh Tứ Kỳ Viện Nghiên cứu tâm lý – Giáo dục đặc biệt

17 Chi nhánh Viện Nghiên cứu Tâm lý - Giáo dục 
đặc biệt – Chi nhánh Hải Dương Viện Nghiên cứu tâm lý – Giáo dục đặc biệt

18 Chi nhánh Viện Nghiên cứu Tâm lý - Giáo dục 
đặc biệt – Chi nhánh Sao Đỏ Viện Nghiên cứu tâm lý – Giáo dục đặc biệt

19 Chi nhánh Viện Tâm lý giáo dục tại Hải Dương - 
Trung tâm Giáo dục hòa nhập Tâm An Viện Tâm lý giáo dục tại Hải Dương

20 Chi nhánh Viện Nghiên cứu Tâm lý - Giáo dục 
đặc biệt – Chi nhánh Thanh Miện Viện Nghiên cứu tâm lý – Giáo dục đặc biệt

21 Văn phòng đại diện Viện nghiên cứu pháp luật 
về môi trường Viện Nghiên cứu pháp luật về môi trường



Mẫu 19
03/2014/TT-BKHCN

  TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN TỔ CHỨC KH&CN 

         
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  
                                                          . . . . . , ngày     tháng     năm

  BÁO CÁO                                                                                                            
 Tình hình hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập năm...

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ/Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh/tp…

1. Tên tổ chức khoa học và công nghệ (viết bằng chữ in hoa):
2. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ: 
(Ghi rõ số, ngày cấp các Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN lần đầu, các 
lần thay đổi, bổ sung, gia hạn)
3. Văn phòng đại diện/Chi nhánh (nếu có):
a) Địa chỉ:
b) Giấy chứng nhận hoạt động: (ghi rõ số, ngày cấp và cơ quan cấp) 
4. Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ chủ yếu của đơn vị:
Khoa học Tự nhiên    Khoa học Kỹ thuật và công nghệ                 
Khoa học Y dược      Khoa học Xã hội                     
Khoa học Nhân văn       Khoa học Nông nghiệp                     
5. Những nội dung thay đổi trong Giấy chứng nhận chưa đăng ký:
Tên tổ chức KH&CN  Cơ quan quyết định thành lập 
Trụ sở chính  Cơ quan quản lý trực tiếp 
Tổng số vốn  Người đứng đầu tổ chức 
Quyết định thành lập  Lĩnh vực hoạt động 
6. Nhân lực khoa học và công nghệ:

Đơn vị: người
Chế độ làm việc Giới tính Độ tuổi TT Phân loại    

nhân lực Chính 
thức

Kiêm 
nhiệm 

Nam Nữ ≤45 > 45 và 
≤ 60

Trên 
60

1 TS
2 ThS
3 ĐH, CĐ

Tổng số
(Đối với tổ chức khoa học và công nghệ có người nước ngoài làm việc chính 

nhiệm hoặc kiêm nhiệm: kê khai cụ thể thông tin của từng người: họ và tên, giới tính, 
quốc tịch, số hộ chiếu, ngày và nơi cấp, chức danh và chế độ làm việc)
7. Cơ sở vật chất - kỹ thuật:
a) Tổng số vốn (triệu đồng):
b) Tổng số vốn tại thời điểm hiện tại (triệu đồng (tạm tính)):
8. Tình hình tài chính của đơn vị trong năm:

  Đơn vị: triệu đồng
TT Nội dung Số tiền
1 Tổng kinh phí chi thường xuyên 



2 Tổng kinh phí do thực hiện chương trình, đề tài, dự án cấp quốc 
gia, cấp bộ, cấp tỉnh và cấp cơ sở

3 Tổng kinh phí do tài trợ của tổ chức, cá nhân
4 Tổng kinh phí thu sự nghiệp 

(thông qua các hợp đồng chuyển giao công nghệ, áp dụng kết quả 
nghiên cứu, bán sản phẩm, đào tạo, dịch vụ khoa học và công nghệ khác 
và sản xuất - kinh doanh các sản phẩm là kết quả nghiên cứu)

5 Tổng doanh thu 
6 Số tiền nộp thuế 
7 Thu nhập bình quân tháng của cán bộ, công nhân viên 

9. Tình hình hoạt động khoa học và công nghệ chủ yếu của đơn vị trong năm:
a) Bảng tổng hợp:
TT Nội dung Số lượng
1 Đề tài, dự án thực hiện 
2 Hợp đồng dịch vụ khoa học và công nghệ thực hiện
3 Các hoạt động khác
4 Bằng sáng chế độc quyền được cấp
5 Bằng giải pháp hữu ích độc quyền được cấp
6 Bài báo đã được đăng trên tạp chí chuyên ngành quốc tế
7 Bài báo đã được đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước

b) Bảng chi tiết: 
Các đề tài, dự án KH&CN thực hiện trong năm

TT Tên đề tài, 
dự án

Lĩnh vực 
nghiên cứu 

Thời gian thực 
hiện  

(từ ... đến ...)

Kinh phí 
(tr.đồng)

Nguồn kinh 
phí

Kết quả 
(công nghệ,     
sản phẩm…)

1
2
…

Các hợp đồng dịch vụ KH&CN thực hiện trong năm
Loại hình dịch vụ KH&CN

TT Tên 
Hợp 
đồng

Chuyển 
giao 
công 
nghệ 

Dịch vụ     
kỹ thuật

Tư 
vấn 

Đào tạo 
chuyên 
môn, 

nghiệp vụ

Khác Giá trị 
HĐ
(tr. 

đồng)

Thời gian 
thực hiện

(từ ...     
đến ...)

Đối tác 
ký HĐ

1
2
…
Các hoạt động khác của đơn vị trong năm:
10. Đánh giá chung:
11. Kiến nghị, đề xuất:                                                                                   

NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỦA TỔ CHỨC
 (ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)



Mẫu 21
03/2014/TT-BKHCN 

  TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÊN TỔ CHỨC KH&CN 

         
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  

                                                          . . . . . , ngày     tháng     năm

BÁO CÁO
Tình hình hoạt động văn phòng đại diện/chi nhánh của tổ chức khoa học và 

công nghệ trong nước, năm.... 
Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh…

1. Văn phòng đại diện/chi nhánh:
Tên đầy đủ (viết bằng chữ in hoa):
Tên viết tắt (nếu có):
Địa chỉ trụ sở: 
Giấy chứng nhận hoạt động:  Số:              Ngày cấp:
2. Hoạt động theo ủy quyền của tổ chức:
Tên tổ chức khoa học và công nghệ:
Trụ sở chính:
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN: Số:    Cơ quan cấp:        Ngày cấp:
3. Nhân lực của văn phòng đại diện/chi nhánh:
a) Ghi rõ thông tin của từng người làm việc tại văn phòng đại diện/chi nhánh: họ 
và tên, giới tính, số chứng minh nhân dân/hộ chiếu, ngày và nơi cấp, chức danh và 
chế độ làm việc.
b) Tình hình thay đổi nhân sự trong năm (báo cáo chi tiết về):
- Thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện/chi nhánh (nếu có):
- Thay đổi số người làm việc tại văn phòng đại diện/chi nhánh (nếu có):
4. Tình hình hoạt động của văn phòng đại diện/chi nhánh trong năm:
(Ghi tóm tắt những hoạt động  do văn phòng đại diện/chi nhánh chủ trì hoặc phối 
hợp với các cơ quan, tổ chức thực hiện trong năm)
5. Đánh giá chung:
6. Kiến nghị, đề xuất:

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU
 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN/ CHI NHÁNH                  

(ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)
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